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Nghề dự thi Thuộc Đoàn Hội đồng thi Mã đoàn

1 Trần Thế Bình 16/6/1996 Trường ĐH Cần Thơ Thí sinh Điện tử Cần Thơ HĐT 6 SCT

2 Nguyễn Văn Ngàn 18/12/1998 Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi Thí sinh Điện tử Hưng Yên HĐT 6 SHY

3 Nguyễn Văn Thắng 09/04/1997 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt Hàn Bắc Giang Thí sinh Điện tử Bắc Giang HĐT 6 SBG

4 Lê Xuân Trí 02/01/1997 Trường CĐN Ninh Thuận Thí sinh Điện tử Ninh Thuận HĐT 6 SNT

5 Hoàng Văn Thượng 19/01/2001 Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn Thí sinh Điện tử Lạng Sơn HĐT 6 SLS

6 Trương Thanh Phương 26/04/1997 Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn Thí sinh Điện tử Bình Định HĐT 6 SBD

7 Võ Trọng Hữu 05/05/1997 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long Thí sinh Điện tử Vĩnh Long HĐT 6 SVL

8 Vũ Hồng Khanh 02/08/1997 Trường CĐN Yên Bái Thí sinh Điện tử Yên Bái HĐT 6 SYB

9 Võ Thanh Xuân 12/08/1997 Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp Thí sinh Điện tử Đồng Tháp HĐT 6 SDT

10 Lò Quang Huy 01/08/1998 Trường CĐKT Đồng Nai Thí sinh Điện tử Đồng Nai HĐT 6 DNI

11 Nguyễn Đình Dương 04/02/1998 Trường CĐKT Đồng Nai Thí sinh Điện tử Đồng Nai HĐT 6 DNI

12 Nguyễn Duy Hiếu 19/09/1997 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội Thí sinh Điện tử Bộ Công thương HĐT 6 BCT

13 Đỗ Hoàng Long 27/10/1997 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội Thí sinh Điện tử Bộ Công thương HĐT 6 BCT

14 Trương Quốc Chuyên 14/08/1996 Trường CĐ nghề số 1 - BQP Thí sinh Điện tử Thái Nguyên HĐT 6 STN

BAN TỔ CHỨC KỲ THI TAY NGHỀ QUỐC GIA

TIỂU BAN THƯ KÝ TỔNG HỢP

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI TAY NGHỀ QUỐC GIA LẦN THỨ X NĂM 2018

NGHỀ: ĐIỆN TỬ



15 Nguyễn Ngọc Liên 15/11/1997 Sinh viên Trường CĐ KTCN Việt Nam - Hàn Quốc Thí sinh Điện tử Nghệ An HĐT 6 SNA

16 Nguyễn Anh Tú 28/09/1998 Trường CĐ Công nghiệp Bắc Ninh Thí sinh Điện tử Bắc Ninh HĐT 6 SBN

17 Phạm Văn Cương 14/04/1996 Trường CĐN số 3 Thí sinh Điện tử Cục nhà trường HĐT 6 CNT

18 Hoàng Văn Luật 17/08/1996 Trường CĐN số 3 Thí sinh Điện tử Cục nhà trường HĐT 6 CNT

19 Ngô Tiến Đạt 23/11/1997 Trường CĐN Vĩnh Phúc Thí sinh Điện tử Vĩnh Phúc HĐT 6 SVP

20 Nguyễn Khắc Chiến 19/10/1996 Trường CĐN Công nghệ cao Hà Nội Thí sinh Điện tử Hà Nội HĐT 6 SHN

21 Nguyễn Minh Phương 07/11/1998 Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội Thí sinh Điện tử Hà Nội HĐT 6 SHN

22 Tăng Bao Phát 30/04/2000 Trường TCN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương Thí sinh Điện tử Hồ Chí Minh HĐT 6 SSG

23 Phan Văn Tâm 04/08/1997 Trường Cao đẳng nghề TP.HCM Thí sinh Điện tử Hồ Chí Minh HĐT 6 SSG

24 Trần Văn Trường 06/12/1997 Trường CĐ Cơ khí Nông nghiệp Thí sinh Điện tử Bộ Nông nghiệp HĐT 6 BNN

25 Ngô Văn Công 23/02/1997 Trường CĐ Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh Thí sinh Điện tử Bộ Nông nghiệp HĐT 6 BNN

26 Trần Văn Tuấn 16/03/1998 Trường CĐN Hải Dương Thí sinh Điện tử Hải Dương HĐT 6 SHD


